Tiết 3:    CHỦ ĐỀ: CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
I. Mục tiêu tiết học:
 Sau bài này GV phải làm cho HS:
- Kiến thức: Biết được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của một số mối ghép tháo được thường gặp.
- Kĩ năng: Tháo, lắp được một số mối ghép đơn giản.
- Thái độ: Có thói quen làm việc theo qui trình, cẩn thận, kiên trì, yêu thích công việc cơ khí.
Trọng tâm: mục tiêu 1.
II. Chuẩn bị của thày và trò:
* Chuẩn bị của thày:
- Nghiên cứu bài 26 SGK, SGV.
- Một số vật dụng có mối ghép ren ( nắp lọ mực, …chốt ( mối ghép giữa đùi và trục xe đạp).
- Tranh các hình bài 26 SGK.
* Chuẩn bị của trò:
- Đọc trước bài 26, trả lời câu hỏi bài 26 SGK.
- Sưu tầm dụng cụ có mối ghép then, chốt.
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Tổ chức lớp:
 ổn định lớp – Sĩ số – Sự chuẩn bị đồ dùng.
2. Kiểm tra bài cũ? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

     Thế nào là mối ghép cố định? Chúng có mấy loại? Nêu sự khác biệt cơ                                               bản của các loại mối ghép đó.
3. Bài mới:
Mối ghép tháo được có cấu tạo và đặc điểm ntn, ta nghiên cứu bài 26.

	Hoạt động 1: Tìm hiểu mối ghép bằng ren.

	1. Mối ghép bằng ren:
a Cấu tạo mối ghép.


- Mối ghép bu lông: Đai ốc, vòng đệm, chi tiết ghép, bu lông.
- Mối ghép vít cấy: Đai ốc, vòng đệm, chi tiết ghép, vít cấy.
- Mối ghép đinh vít: Chi tiết ghép, đinh vít.

















b Đặc điểm và ứng dụng:
- Đặc điểm: cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp, dùng rộng rãi trong mối ghép cần tháo lắp.
- Ghép các chi tiết chiều dày lớn dùng mối ghép vít cấy.
- Chi tiết chịu lực nhỏ dùng mối ghép đinh vít.
	

- Cho HS quan sát h26.1, vật thật.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

       Cấu tạo 3 mối ghép trên.
     




? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    ý nghĩa phần màu vàng cam.
- Lưu ý: vít, đai ốc được hiểu theo nghĩa rộng. Coi cổ lọ mực là vít, nắp lọ mực là đai ốc.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Dạng ren của vít, đai ốc.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Tác dụng vòng đệm.
     

    So sánh 3 mối ghép ren? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

- Hướng dẫn HS  cách tháo lắp các mối ghép ren.
? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Đặc điểm, phạm vi ứng dụng từng mối ghép.





- Giải thích thêm mối ghép vít cấy.
      Các đồ vật có mối ghép bằng ren? Dạng ren?? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

- Ngoài mối ghép bằng ren là mối ghép tháo được, còn có mối ghép then, chốt, ta sang phần 2.
	

- Quan sát.

- Nêu được các chi tiết. Hoàn thành câu …( SGK 





- Ren lỗ chi tiết 4.





- Dạng tam giác.

- Đai ốc khỏi bị lỏng, tránh làm hỏng mặt chi tiết.
- Giống: mối ghép tháo được. Khác: mối ghép đinh vít, vít cấy: lỗ có ren ở chi tiết 4.




- Nêu đặc điểm, ứng dụng.








- Ren bu lông, đai ốc,… có dạng tam giác để lắp ghép chi tiết. Ren trục vít, bàn ép, trục êtô có dạng hình vuông, hình thang, cung tròn để truyền lực.


	Hoạt động 2: Tìm hiểu mối ghép bằng then, chốt.

	2. Mối ghép bằng then và chốt:
a Cấu tạo của mối ghép.


- Mối ghép bằng then: trục, bánh đai, then.
- Mối ghép bằng chốt: đùi xe, trục giữa, chốt trục.


* Giống: đều hình trụ, côn.
* Khác:
- Then: cài trong lỗ nằm dọc 2 mặt phân cách của 2 chi tiết.
- Chốt: cài trong lỗ xuyên ngang mặt phân cách chi tiết được ghép.
b Đặc điểm, ứng dụng:
- Ưu điểm: cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp, thay thế.
- Nhược điểm: chịu lực kém.
- Mối ghép then: ghép trục với bánh răng, bánh đai, …truyền chuyển động quay.
- Mối ghép chốt: hãm chuyển động tương đối hoặc truyền lực các chi tiết theo phương tiếp xúc.
	


- Cho HS quan sát h26.2, hiện vật ghép bằng then, chốt.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

      Cấu tạo mối ghép then, chốt ? Hình dáng then, chốt?


- Hướng dẫn HS tháo, lắp mối ghép then, chốt.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    So sánh 2 mối ghép then, chốt.






- Nhận xét, cho điểm các nhóm.
? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Ưu, nhược điểm của mối ghép then, chốt?

? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

    Ứng dụng của 2 mối ghép.






    Mối ghép then, chốt trong thực tế.? bộ dụng cụ đo : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke.

	


- Quan sát.


- Nêu các chi tiết.
Then, chốt có hình trụ, côn.
- Hoàn thành câu … SGK


- Hoạt động nhóm.
- Thảo luận, trả lời.








- Ưu, nhược điểm.




- Nêu được ứng dụng.







- Chốt liên kết, truyền lực giữa pittông, thanh truyền. 


4. Củng cố: ( 5ph 
- Cho HS đọc Ghi nhớ SGK.
- Làm phiếu học tập.
   1. Mối ghép bu lông gồm: đai ốc, …
   2. Mối ghép ren, then, chốt là mối ghép …
   3. Mối ghép ren, then, chốt có thể …các chi tiết ở dạng nguyên vẹn trước khi lắp
   4. Mối ghép …chịu lực kém.
- Thu phiếu, đánh giá.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Học bài theo câu hỏi và Ghi nhớ SGK.
- Đọc trước bài 27, chuẩn bị xilanh, ổ bi, tìm hiểu sự chuyển động của ghế gập.
- Nhận xét giờ học.
_______________________________
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